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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________________

       Hà Nội,  ngày        tháng     năm 2012



	DỰ THẢO


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
_____________ 

Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Nghị định số 48/2012/NĐ-CP);
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng. 
Thông tư liên tịch này hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt phí và chế độ phụ cấp trang phục đối với phu nhân/phu quân của cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP, bao gồm:
1. Phu nhân/phu quân đi theo cán bộ, công chức có chức danh Tùy viên hoặc cán bộ, công chức hưởng chỉ số sinh hoạt phí tương đương Tùy viên (156%) và phu nhân/phu quân của cán bộ, công chức quy định tại Phụ lục II (Bảng IV) Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/11/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
2. Phu nhân/phu quân không thể đi theo cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc do địa bàn khó khăn, nguy hiểm.

Điều 2. Chế độ sinh hoạt phí áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 2  Điều 1 Thông tư liên tịch này.
1. Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch này được hưởng 50% mức sinh hoạt phí quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP. Thời điểm tính hưởng mức sinh hoạt phí này được quy định tại quyết định của các Bộ, ngành chủ quản cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 
Trường hợp phu nhân/phu quân đã đi theo cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc do địa bàn khó khăn, nguy hiểm phải về nước không thể tiếp tục đi theo thì thời điểm được hưởng 50% mức sinh hoạt phí tính từ ngày các Bộ, ngành chủ quản ra quyết định được hưởng.
2. Cách tính sinh hoạt phí (SHP):
Mức SHP hàng tháng = SHP tối thiểu của địa bàn x mức SHP của phu nhân/phu quân trong trường hợp đi theo x 50%.
Ví dụ 1: Bà Nguyễn Thị A, phu nhân của ông Trần Văn B là Bí thư thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri kể từ ngày 01/8/2012, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể đi theo ông Trần Văn B, bà Nguyễn Thị A được hưởng mức sinh hoạt phí hàng tháng kể từ ngày 01/8/2012 như sau:

Mức SHP hàng tháng = 450 USD  x  80%  x  50% =  180 USD.

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn C, phu quân của bà Trần Thị H là văn thư-kế toán Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc,  đã đi theo bà Trần Thị H công tác nhiệm kỳ tại I-rắc từ tháng 10/2011. Do tình hình I-rắc có chiến tranh, ông Nguyễn Văn C về nước ngày 31/8/2012. Ông Nguyễn Văn C được cơ quan chủ quản ra quyết định hưởng mức sinh hoạt phí kể từ ngày 01/9/2012 như sau:
Mức SHP hàng tháng = 500 USD x 60% x 50% = 150 USD.

3. Căn cứ và thủ tục hồ sơ xét duyệt: 
a) Hoàn cảnh gia đình khó khăn được xác định căn cứ vào một trong các yếu tố sau:
    
- Bản thân phu nhân/phu quân hoặc con cái bị ốm đau, bệnh tật.


- Phu nhân/phu quân phải chăm sóc bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ vợ/chồng già yếu, bệnh tật.
- Phu nhân/phu quân đang công tác tại cơ quan, đon vị thuộc lực lượng vũ trang hoặc công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước không thể đi theo cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
b) Địa bàn khó khăn, nguy hiểm được xác định căn cứ vào một trong các yếu tố sau:
- Xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang, bạo động.

- Bất ổn về chính trị, an ninh. 

- Môi trường, khí hậu khắc nghiệt ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc có dịch bệnh, thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng đe dọa tính mạng.
- Không thuận lợi cho việc học hành của con cái.

c) Thủ tục hồ sơ:

(i) Hồ sơ xét duyệt đối với đối tượng thuộc điểm a khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch này gồm:

- Đơn đề nghị được hưởng chế độ không đi theo (mẫu đơn đính kèm).
- Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký kết hôn. 
- Đối với trường hợp có bố, mẹ già yếu phải chăm sóc: cần bổ sung giấy  xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác hoặc chính quyền nơi cư trú. 
- Đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật: cần bổ sung bản sao hồ sơ khám chữa bệnh. 
- Đối với trường hợp công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hoặc công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước: cần bổ sung giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác.
(ii) Hồ sơ xét duyệt đối với đối tượng thuộc điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch này gồm:

- Đơn đề nghị được hưởng chế độ không đi theo.
- Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký kết hôn.

4. Thẩm quyền xét duyệt:
a) Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 của Thông tư liên tịch này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định ban hành và điều chỉnh danh sách địa bàn khó khăn, nguy hiểm.

b) Vụ (Ban) Tổ chức Cán bộ của các Bộ, ngành chủ quản chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiến nghị lãnh đạo quyết định đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với phu nhân/phu quân của cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao ra quyết định căn cứ vào hồ sơ đã được Bộ, ngành chủ quản xét duyệt. 
Điều 3. Phụ cấp trang phục và những đồ dùng cá nhân khác.
Phu nhân/phu quân quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch này được hưởng phụ cấp trang phục và một số đồ dùng thiết yếu khác mức 900 USD/người/một nhiệm kỳ công tác.
Điều 4. Nguồn kinh phí.

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ sinh hoạt phí, các chế độ phụ cấp, trợ cấp, chế độ phu nhân/phu quân và một số chế độ khác đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan chủ quản để phân bổ cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện.
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 2012.
2. Các chế độ quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012.

3. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/10/2007 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 06/8/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
4. Các Bộ, ngành chủ quản cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện Thông tư liên tịch này.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành và cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phản ánh về liên Bộ để xem xét, giải quyết./.
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Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- Website của Chính phủ; Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các cơ quan, tổ chức thuộc BNG; Website BNG;
- Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Lưu: HC, TCCB, QTTV, VP.
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